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Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:





Cho các hằng số: tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s; hằng số Plăng là h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích của electron là qe = 1,6.10-19 C.

Câu 1: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời có đặc điểm

A. Hướng thay đổi, độ lớn không đổi

B. Hướng không đổi, độ lớn thay đổi

C. Hướng thay đổi, độ lớn thay đổi

D. Hướng không đổi, độ lớn không đổi

Câu 2 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?
A. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương
B. Cơ năng của vật dao động tắt dàn không đổi theo thời gian
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực
Câu 3: Đặt điện áp 
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vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng


A. 
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Câu 4: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho
A. khả năng tích điện cho hai cực của nó
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện
C. khả năng thực hiện công của lực là bên trong nguồn điện
D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện
Câu 5: Hệ thức nào dưới đây không thể đúng đối với một đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp?

A. 
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Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?


A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.


B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.


C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.


D. Sóng âm truyền được trong chân không.
Câu 7: Hai điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây đúng? luôn luôn đúng :
A. q1 và q2 đều là điện tích dương.
B. q1 và q2 đều là điện tích âm.
C. q1 và q2 trái dấu nhau.
D. q1 và q2  cùng dấu nhau.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa thì pha của dao động
A. là hàm bậc nhất của thời gian.
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. không đổi theo thời gian.
D. là hàm bậc hai của thời gian.
Câu 9: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là 
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 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
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 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là


A. 
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Câu 10: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u =100√2cos100πt (V). Số chỉ của vôn kế này là
A. 70 V.
B. 100 V.
C. 141 V.
D. 50 V.
Câu 11: Một vật có khối lượng 200 g dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(2πt + 0,5π) (cm), t tính bằng giây (s). Lấy π2 = 10. Cho các phát biểu sau về dao động này:
(a) Quỹ đạo dao động là 10 cm.
(b) Tần số dao động là 2π rad/s.
(c) Pha của dao động tại thời điểm t là 2πt.
(d) Tại thời điểm 3,125 s, vật đi theo chiều âm trục Ox.
(e) Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là 10π cm/s.
(f) Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là 0,4 N.
(g) 50 cm là quãng đường vật có thể đi được trong 5,25 giây. Số phát biểu đúng là:
    A. 2.
                             B. 3.
              C. 4.
                              D. 5

Câu 12: Một cái loa có công suất 1 W khi mở hết công suất, lấy π = 3,14. Cường độ âm tại điểm cách nó 400 cm có giá trị là
A. 5.10–5 W/m2.
B. 5 W/m2.
C. 5.10–4 W/m2.
D. 5 mW/m2.
Câu 13: Hiện tượng nào sau được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng? 


A. Hiện tượng giao thoa.
B. Hiện tượng quang điện.


C. Hiện tượng tán sắc.

D. Hiện tượng quang-phát quang

Câu 14: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 60 m/s
B. 80 m/s
C. 40 m/s
D. 100 m/s
Câu 15: Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo.

A. 100 N/m                            B. 150 N/m
                       C. 1000 N/m
                    D. 1500 N/m

Câu 16: Phương trình dao động điều hòa của vật là 
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, với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là 


A. 0,25 s
B. 4 s
C. 0,125 s
D. 0,5 s

Câu 17: Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ 
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. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hòa với chu kỳ là: 


A. 
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C. 0 s
D. 
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Câu 18: Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 
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 bằng cách cho dòng điện I đi qua một điện trở 
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. Biết nhiệt dung riêng của nước là 
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. Thời gian cần thiết là đun lượng nước trên là 10 phút. Giá trị của I là


A. 10 A.
B. 0,5 A.
C. 1 A.
D. 2 A.

Câu 19: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt trong không khí. Chiêu chùm tia SI hẹp gồm 4 ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục và tím theo phương vuông góc với mặt bên AB. Biết rằng tia lục đi sát mặt bên AC, hỏi các tia ló ra khỏi lăng kính gồm những ánh sáng đơn sắc nào 

A. Tím                       B. Đỏ, vàng                   C. Vàng                               D. Vàng, tím

Câu 20: 12 g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít.Nhiệt độ của khí sau khi nung là:

  A. 427 K                            B. 4270C                               C. 7000C                      D. 4720C

Câu 21: Vật tham gia đồng thời vào 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số 
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. Với 
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  là vận tốc cực đại của vật. Khi hai dao động thành phần 
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Câu 22: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một nửa bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm và đang tăng thì li độ dao động của phần tử tại N là
A. 6 cm và đang tăng.
B. 3 cm và đang giảm.
C. - 3 cm và đang giảm.
D. 1,5 cm và đang giảm.
Câu 23: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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, t tính bằng giây. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là


A. 
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B. 
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Câu 24. Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài ℓ = 25cm , khối lượng của một đơn vị chiều dài là D = 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, biết cảm ứng từ có phương, chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04T. I= 8A có chiều từ N đến M. g = 10 m/s2. Tính lực căng của mỗi dây?
A. 0,09N
B. 0,01N
C. 0,02N                     D. 0,03N
Câu 25: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động biến thiên theo biểu thức 
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. Biết cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 
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 thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau và bằng 
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. Điện dung của tụ điện bằng 
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Câu 26: Một con lắc đơn có dây treo dài 
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, lấy g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát, kéo dây treo để con lắc lệch góc 
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 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây là 4 N thì vận tốc của vật có độ lớn là

A. 2 m/s.
B. 
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 m/s.
C. 5 m/s.
D. 
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 m/s.
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Câu 27. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết E = 15V, r = 1 Ω, R1 = 2 Ω, R là biến trở. Tìm R để công suất tiêu thụ trên R là cực đại.Tính giá trị cực đại khi đó.
A. R = 2 Ω, 
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                                    B. R = 2/3 Ω, 
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C. R = 1 Ω, 
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D. R = 3 Ω, 
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Câu 28: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có 
[image: image54.wmf]C5F
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 mắc với một cuộn cảm có L = 0,5 mH. Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E = 3 V và điện trở trong r = 5(. Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là

A. 6 V.
B. 3 V.
C. 4 V.
D. 5 V.

Câu 29. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẵng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.
A. 200.10-4 V.
B. 2,5.10-4 V.
C. 20.10-4 V.
D. 2.10-4 V.
[image: image120.png]


Câu 30: Một vật có khối lượng 900g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 0,35 s là
A. 52,31 cm/s            B. 42,28 cm/s
C. 48,78 cm/s             D. 68,42cm/s
Câu 31: Một hòn đá có khối lượng m=100g được ném thẳng đứng lên trong không khí  với vận tốc ban đầu v0. =11 m/s. Nếu có lực cản không đổi có độ lớn là 0,1 N tác dụng lên hòn đá trên suốt đường bay của nó, g là gia tốc trọng trường .Lấy 
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.Độ  cao cực đại của hòn đá đạt được
A. 6,05 m                            B. 5,5 m                               C. 6,72  m                     D. 5 m
Câu 32: Góc chiết quang của lăng kính bằng 80. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của lăng kính và cách mặt phân giác này một đoạn 1,5 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,50 và đối với tia tím là nt = 1,54. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng


A. 7,0 mm. 
B. 8,4 mm
C. 6,5 mm. 
D. 9,3 mm.

Câu 33: Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ – 2,5 dp cách mắt 2 cm thì nhìn rõ các vật cách mắt từ 22 cm đến vô cực. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính
A. 5,33 dp.
B. 4,5 dp.
C. 2,67 dp.
D. 4,14 dp
Câu 34: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là

A. 15 cm                      B. 
[image: image56.wmf]257

cm                  C. 
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cm                           D. 19 cm  
Câu 35. Một bình điện phân có anôt là Ag nhúng trong dung dịch AgNO3, một bình điện phân khác có anôt là Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Hai bình đó mắc nối tiếp nhau vào một mạch điện. sau 2 giờ, khối lượng của cả hai catôt tăng lên 4,2 g. Tính khối lượng Ag và Cu bám vào catôt mỗi bình.
A. 3,24g; 0,96g.
B. 0,96g; 3,24g.
C. 2,48g; 1,72g.
D. 1,72g; 2,48g.
Câu 36: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 
[image: image58.wmf]v50 cm/s
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. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là: 
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. Ở thời điểm 
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 chu kì một điểm M cách O khoảng 
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 có độ dịch chuyển 
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. Biên độ sóng a là 


A. 2 cm
B. 
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C. 4 cm
D. 
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Câu 37: Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một nhóm học sinh dùng một vật sáng phẳng nhỏ AB và một màn ảnh. Đầu tiên đặt vật sáng song song với màn, sau đó đặt thấu kính vào trong khoảng giữa vật và màn sao cho vật, thấu kính và màn luôn song song với nhau. Điều chỉnh vị trí của vật và màn đến khi thu được ảnh rõ nét của vật trên màn. Tiếp theo học sinh cố định thấu kính, cho vật dịch chuyển dọc theo trục chính, lại gần thấu kính 2 cm, lúc này để lại thu được ảnh của vật rõ nét trên màn, phải dịch chuyển màn dọc theo trục chính một đoạn 30 cm, nhưng độ cao của ảnh thu được lúc này bằng 
[image: image65.wmf]5

3

 độ cao ảnh lúc trước. Giá trị của f là

A. 15 cm.
B. 24 cm.
C. 10 cm.
D. 20 cm.

[image: image121.png]


Câu 38: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với đồ thị li độ phụ thuộc thời gian như hình hình vẽ. Hai điểm sáng cách nhau 3 √3 cm lần thứ 2018 kể từ t = 0 tại thời điểm
[image: image122.png]


A. 1007,50 s.
B. 1008,83 s.
C. 503,75 s.
D. 1009 s.
Câu 39: Tại O có một nguồn phát âm đẳng hướng, công suất không đổi. Coi môi trường không hấp thụ âm. Một máy thu âm di chuyển theo một đường thẳng từ A đến B với 
[image: image66.wmf]AB162cm

=

. Tại A máy thu âm có cường độ âm là I, sau đó cường độ âm tăng dần đến cực đại 9I tại C rồi lại giảm dần về I tại B. Khoảng cách OC là: 

A. 8 cm
B. 
[image: image67.wmf]62cm

 
C. 
[image: image68.wmf]42cm

 
D. 4 cm

Câu 40: Đặt vào mạch R, L, C nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện của mạch là: 
[image: image69.wmf]402V

, 
[image: image70.wmf]502V

 và 
[image: image71.wmf]902V

. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là


A. 109,28V
B. -29,28V
C. 81,96V
D. -80V

Câu 41: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang gồm vật nặng có khối lượng 
[image: image72.wmf]m1

=

 kg và lò xo có độ cứng 
[image: image73.wmf]k100

=

 N/m. Khi vật nặng của con lắc đi qua VTCB theo chiều dương với tốc độ 
[image: image74.wmf]v403

=

 cm/s thì xuất hiện điện trường đều có cường độ điện trường 
[image: image75.wmf]4

E2.10

=

 V/m và 
[image: image76.wmf]E

ur

 cùng chiều dương Ox. Biết điện tích của quả cầu là 
[image: image77.wmf]q200C

=m

. Tính cơ năng của con lắc sau khi có điện trường.


A. 0,032 J.
B. 0,32 J.
C. 0,64 J.
D. 0,064 J.

 Câu 42: Điện năng ở một nhà máy điện trước khi truyền đi xa phải đưa tới một máy tăng áp. Ban đầu, số vòng dây của cuộn thứ cấp pử máy tăng áp là 
[image: image78.wmf]2

N

 thì hiệu suất của quá trình truyền tải là 80%. Giữ điện áp và số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi. Để hiệu suất của quá trình truyền tải tăng lên đến 95% thì số vòng dây của cuộn thứ cấp ở máy biến áp phải là 


A. 
[image: image79.wmf]2

4N


B. 
[image: image80.wmf]2

5N


C. 
[image: image81.wmf]2

2N


D. 
[image: image82.wmf]2
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Câu 43: Một con lắc lò xo gồm một quả cầu nhỏ có khối lượng 
[image: image83.wmf]m  100 g

=

 và lò xo có độ cứng 
[image: image84.wmf]k40N/m

=

. được treo thẳng đứng. Nâng quả cầu lên thẳng đứng lên bằng lực 
[image: image85.wmf]F  0,8N

=

 cho đến khi quả cầu đứng yên rồi buông tay cho vật dao động. Lấy 
[image: image86.wmf]2

g10 m/s

=

. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo là 


A. 1,8N; 0N
B. 1,0N; 0,2N
C. 0,8N; 0,2N
D. 1,8N; 0,2N

Câu 44: Một Angten rađa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía rađa. Thời gian từ lúc ăngten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 
[image: image87.wmf]90 m

m

. Angten quay với tần số góc n = 18 vòng/phút. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay Angten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 
[image: image88.wmf]84 s

m

. Tính vận tốc trung bình của máy bay? 


A. 720 km/h
B. 810 km/h
C. 972 km/h
D. 754 km/h

[image: image123.png]


Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Biết điện trở có giá trị bằng 
[image: image89.wmf]50

W

, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 
[image: image90.wmf]503

W

, tụ điện có dung kháng bằng 
[image: image91.wmf]50

3

W

. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB bằng 
[image: image92.wmf]803V

thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng 60V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch MB bằng 0 và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đoạn mạch NB bằng

A. 
[image: image93.wmf]503V

-


B. 
[image: image94.wmf]150V


C. 
[image: image95.wmf]1003V


D. 
[image: image96.wmf]1003V

-
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Câu 46: Cho cơ hệ như hình, lò xo lí tưởng có độ cứng 100 N/m được gắn chặt vào tường tại Q, vật M = 200 g được gắn với lò xo bằng một mối hàn. Vật M đang ở vị trí cân bằng,  một vật m = 50 g chuyển động đều theo phương ngang với tốc độ v0 = 2 m/s tới va chạm mềm với vật M. Bỏ qua ma sát giữa vật M với mặt ngang. Chọn trục tọa độ như hình 5, gốc O trùng tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc xảy ra va chạm. Sau một thời gian dao động, mối hàn gắn vật M với lò xo bị lỏng dần, ở thời điểm t hệ vật đang ở vị trí lực nén của lò xo vào Q cực đại. Biết rằng kể từ thời điểm t mối hàn có thể chịu được một lực nén tùy ý nhưng chỉ chịu được một lực kéo tối đa là 
[image: image97.wmf]3

 N. Tính từ thời điểm t, mối hàn sẽ bị bật ra sau khoảng thời gian ngắn nhất là

A. 
[image: image98.wmf]20

p

 s.
B. 
[image: image99.wmf]30

p

 s.
C. 
[image: image100.wmf]24

p

 s.
D. 
[image: image101.wmf]10
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Câu 47: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
[image: image102.wmf]33

 A; Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: 

A. 2,83 A
B. 4,343 A
C. 0,762 A
D. 3,024 A

[image: image125.png]


Câu 48: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1)   và t2 = t1 + 
[image: image103.wmf]11

12

f

 (đường 2). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là

A. 20√3 cm/s                  B. 60 cm/s                       C. – 20√3 cm/s.
   D. - 60 cm/s.
Câu 49: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị của điện trở R, độ tự cảm L điện dung C thỏa mãn điều kiện 
[image: image104.wmf]2

4LCR

=

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số 
[image: image105.wmf]1

f60 Hz

=

 thì hệ số công suất của mạch điện là 
[image: image106.wmf]1

k

. Khi tần số là 
[image: image107.wmf]2

f120 Hz

=

 thì hệ số công suất của mạch điện là 
[image: image108.wmf]2

k

. Khi tần số là 
[image: image109.wmf]3

f240 Hz

=

 thì hệ số công suất của mạch điện là 
[image: image110.wmf]3

k

.Giá trị của 
[image: image111.wmf]3

k

 gần giá trị nào nhất sau đây? 


A. 0,60
B. 0,80
C. 0,50
D. 0,75

[image: image126.png]


Câu 50: Cho đoạn mạch AB không phân nhánh gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần, đoạn mạch MN chứa điện trở thuần và đoạn mạch NB chứa tụ điện. Đặt điện áp 
[image: image112.wmf](
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V (trong đó 
[image: image113.wmf]0
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 xác định) vào hai đầu mạch AB. Khi đó điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN, MB lần lượt là 
[image: image114.wmf]AN

u

 và 
[image: image115.wmf]MB

u

 được biểu thị ở hình vẽ. hệ số công suất của đoạn mạch MB là


A. 0,65      B. 0,33                    C. 0,74
D. 0,50
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